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5đ -10 lớp x.loại khoa x.loại

1 15DQ5803020001 Đặng Thị Kim Chi 6 6 14 20 25 25 14 16 17 17 10 2 10 5 72 Khá 93 XS BT, 

2 15DQ5803020003 Hà Thị Kim Hằng 3 3 10 13 25 25 14 16 17 17 10 2 10 69 Khá 81 Tốt CHT, UV, CHT, 

3 15DQ5803020004 Trần Thị Hậu 3 3 10 13 25 25 9 9 17 17 0 5 54 TB 69 Khá

4 15DQ5803020006 Nguyễn Chí Khoa 6 6 10 16 25 25 11 12 19 19 10 1 10 5 71 Khá 87 Tốt LT, 

5 15DQ5803020018 Võ Thị Huỳnh Hương 3 3 10 13 25 15 12 12 17 17 0 2 9 57 TB 66 Khá

6 15DQ5803020022 Nguyễn Anh Khoa 3 3 10 13 25 25 11 11 17 17 7 1 10 63 TB 76 Khá LP HT, CHP, CHP, 

7 15DQ5803020023 Đỗ Thị Mỹ Lệ 6 6 10 16 25 25 11 11 19 19 7 0 10 5 2 68 Khá 88 Tốt LPSH, P. BT, UVBCH, 

8 15DQ5803020031 Võ Nguyễn Nhật Linh 6 6 12 18 25 25 11 11 17 17 5 1 10 2 64 TB 83 Tốt

9 15DQ5803020034 Hồ Xuân Đại 3 3 10 13 25 25 7 7 17 17 0 4 52 TB 66 Khá

10 15DQ5803020007 Nguyễn Thị Hồng Lư 3 3 10 13 25 25 8 8 17 17 0 5 53 TB 68 Khá

11 15DQ5803020008 Nguyễn Thị Thảo Ngân 3 3 8 11 25 15 9 9 17 17 0 4 54 TB 56 TB

12 15DQ5803020024 Nguyễn Quyết Nhật 3 3 10 13 25 25 10 10 17 17 1 7 55 TB 72 Khá

13 15DQ5803020010 Cao Minh Tân 3 3 10 13 25 15 6 6 17 17 0 3 51 TB 54 TB

14 15DQ5803020011 Phạm Thị Phương Thảo 3 3 8 11 25 15 8 8 17 17 1 6 53 TB 57 TB

15 15DQ5803020027 Lê Thành Tiên 3 3 8 11 25 15 6 6 17 17 0 3 51 TB 52 TB

16 15DQ5803020016 Lê Tuấn Vũ 3 3 10 13 25 25 9 9 17 17 7 6 61 TB 70 Khá UV, UVCH, 

Chủ nhiệm Khoa BẢNG TỔNG HỢPBẢNG TỔNG HỢP Người lập

XL XS Tốt Khá TBK TB Yếu Kém TC

SL 1 4 7 0 4 0 0 16

% 6.3 25.0 43.8 0.0 25.0 0.0 0.0 100
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LP HT, CHP, CHP, 

LPSH, P. BT, UVBCH, 
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